
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-NVYD 

V/v đăng tải Danh sách các cơ sở 

xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn 

sinh học trên địa bàn tỉnh Điện Biên  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày        tháng 10 năm 2026 

Kính gửi:  

 - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Phòng khám Đa khoa: Thanh Hải, Bình An, Minh Giang. 

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên thông báo đăng tải Danh sách các cơ sở xét nghiệm đạt tiêu 

chuẩn an toàn sinh học trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (phụ lục kèm 

theo). Tài liệu minh chứng và hồ sơ liên quan của các đơn vị được đăng tải tại 

đường dẫn:  

https://drive.google.com/drive/folders/1uJ5CtRb532jAZGiLCpcHrs7ZA2

NmZ0jU?usp=sharing 

Các cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh có 

trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản gốc của hồ sơ công bố và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ công bố; thực hiện xét 

nghiệm đúng phạm vi chuyên môn và thường xuyên duy trì các điều kiện về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và quy trình thực hành trong quá trình thực 

hiện theo đúng quy định. 

Sở Y tế Thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Phạm Văn Mẫn 
jjjj j

https://drive.google.com/drive/folders/1uJ5CtRb532jAZGiLCpcHrs7ZA2NmZ0jU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uJ5CtRb532jAZGiLCpcHrs7ZA2NmZ0jU?usp=sharing


 

 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XÉT NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NVYD ngày       /10/2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 
 

 

STT 
Tên cơ sở 

xét nghiệm 
Địa chỉ 

Người 

đứng đầu 

cơ sở 

Số điện thoại 

Cấp độ 

an toàn 

sinh học 

(Cấp I / 

II / III) 

Số hiệu văn bản tự 

công bố hoặc số 

Giấy chứng nhận 

ATSH cấp III 

Ngày ban 

hành/Ngày cấp 

I BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH 

1 

Khoa Xét nghiệm - 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Điện Biên 

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên 

Ts. Bs. 

Phạm Tiến 

Biên 

0389.988.999 Cấp II 

Số 2206/CV-BVT 

(Phòng xét nghiệm 

Vi Sinh) 

Số 2206a/CV-BVT 

(Phòng xét nghiệm 

PCR) 

20/7/2026 

2 
Khoa Xét nghiệm - 

Bệnh viện Phổi 

Tổ 1, phường 

Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên 

Bs. CKII 

Lê Văn 

Lương 

0868.299.622 Cấp II Số 249/CV-BVP 02/6/2025 

3 
Khoa Xét nghiệm - 

Bệnh viện Tâm Thần 

TDP 01, phường 

Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên 

Bs. CKI 

Hoàng 

Đình Thịnh 

0915.361.233 Cấp I Số 255/BVTT 04/6/2025 



3 

 

STT 
Tên cơ sở 

xét nghiệm 
Địa chỉ 

Người 

đứng đầu 

cơ sở 

Số điện thoại 

Cấp độ 

an toàn 

sinh học 

(Cấp I / 

II / III) 

Số hiệu văn bản tự 

công bố hoặc số 

Giấy chứng nhận 

ATSH cấp III 

Ngày ban 

hành/Ngày cấp 

4 

Khoa Xét nghiệm - 

Bệnh viện Y dược cổ 

truyền – Phục hồi 

chức năng 

Tổ 13, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Ths. Bs 

Phạm 

Thanh Hải 

0918.286.189 Cấp I 
692/CB-BVYDCT-

PHCN 
01/10/2026 

II TRUNG TÂM CHUYÊN KHOA 

5 

Khoa Xét nghiệm – 

Chẩn đoán hình ảnh – 

Thăm dò chức năng, 

Trung Tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

Tầng 1, tầng 2, toà 3 

tầng, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Điện Biên, số 

48, tổ dân phố 

Hoàng Văn Thái, 

phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

Bs. CKII 

Đoàn Ngọc 

Hùng 

0912.445.066 Cấp II 

Số 963/KSBT 

(Phòng xét nghiệm 

Sinh học phân tử) 

Số 964/KSBT 

(Phòng xét nghiệm 

HIV và ELISA) 

Số 965/KSBT 

(Phòng xét nghiệm 

Nuôi cấy, phân lập 

Vi sinh và Ký sinh 

trùng) 

21/8/2025 
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STT 
Tên cơ sở 

xét nghiệm 
Địa chỉ 

Người 

đứng đầu 

cơ sở 

Số điện thoại 

Cấp độ 

an toàn 

sinh học 

(Cấp I / 

II / III) 

Số hiệu văn bản tự 

công bố hoặc số 

Giấy chứng nhận 

ATSH cấp III 

Ngày ban 

hành/Ngày cấp 

III TRUNG TÂM Y TẾ VÀ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC 

6 

Khoa Xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình ảnh – 

Trung tâm Y tế Thanh 

An 

Tầng Thôn Hồng 

Cúm, xã Thanh An, 

tỉnh Điện Biên. 

Bs. CKII 

Bùi Thanh 

Hải 

0913.399.900 Cấp II Số 752/CB-TTYT 03/6/2025 

7 
Trung tâm Y tế Điện 

Biên Phủ 

Tổ dân phố Tô Vĩnh 

Diện, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

Ts. Bs 

Nguyễn 

Tiến Triển 

0912.509.505 Cấp II Số: 637/CV-TTYT 01/10/2026 

8 
Trung tâm Y tế Điện 

Biên Đông 
Bản Na Son, xã Na 

Son, tỉnh Điện Biên 

Bs. CKI 

Đàm 

Thanh Tú 

0915.959.074 Cấp II 
Số 478/TTYT-

KHNV 
05/5/2025 

9 
Trung tâm Y tế 

Mường Ảng 

Thôn Hòa Bình, xã 

Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên. 

Ths. Bs 

Nguyễn 

Ngọc Tân 

0917.623.132 Cấp II 
Số 1115/TTYT-

KHNV 
27/8/2026 
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STT 
Tên cơ sở 

xét nghiệm 
Địa chỉ 

Người 

đứng đầu 

cơ sở 

Số điện thoại 

Cấp độ 

an toàn 

sinh học 

(Cấp I / 

II / III) 

Số hiệu văn bản tự 

công bố hoặc số 

Giấy chứng nhận 

ATSH cấp III 

Ngày ban 

hành/Ngày cấp 

10 
Trung tâm Y tế Tuần 

Giáo 

Khối Trường Xuân, 

xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

Bs. CKI 

Đoàn Văn 

Quý 

0915.350.077 Cấp II 
Số 455a/BTCB-

TTYT 
27/11/2025 

11 
Trung tâm Y tế Tủa 

Chùa 

Bản Mường Báng, 

xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

Bs. CKII 

Vì A Bảo 
02153.845.135 Cấp II Số 94/BTCB-TTYT 01/10/2026 

12 
Trung tâm Y tế Na 

Sang 

Bản Na Pheo, xã Na 

Sang, tỉnh Điện 

Biên 

Ths. Bs 

Nguyễn 

Thuý Hồng 0915.266.838 Cấp II 
Số 180/VBCB-

TTYT 
09/6/2025 

13 
Trung tâm Y tế 

Mường Lay 

Tổ 5, phường 

Mường Lay, tỉnh 

Điện Điên 

Bs. CKII 

Tao Thị 

Hồng Vân 

0915.485.407 Cấp II 
Số 305/BTCB-

TTYT 
28/8/2026 

14 
Trung tâm Y tế Nậm 

Pồ 
Bản Nà Hỳ 1, xã Nà 

Hỳ, tỉnh Điện Biên 

Ths. Bs Lê 

Quang 

Điện 

0978.771.384 Cấp II 
Số 655/TTYT-

KHNVĐD 
12/6/2025 
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STT 
Tên cơ sở 

xét nghiệm 
Địa chỉ 

Người 

đứng đầu 

cơ sở 

Số điện thoại 

Cấp độ 

an toàn 

sinh học 

(Cấp I / 

II / III) 

Số hiệu văn bản tự 

công bố hoặc số 

Giấy chứng nhận 

ATSH cấp III 

Ngày ban 

hành/Ngày cấp 

15 

Phòng khám Đa khoa 

Quân – Dân Y khu 

vực Ba Chà thuộc 

Trung tâm Y tế Nậm 

Pồ 

Tầng 1, nhà số 1, 

Bản Mới, xã Mường 

Chà, tỉnh Điện Biên 

Ths. Bs Lê 

Quang 

Điện 

0978.771.384 Cấp I 
Số 656/TTYT-

KHNVĐD 
12/6/2025 

16 

Phòng khám Đa khoa 

khu vực Si Pa Phìn 

thuộc Trung tâm Y tế 

Nậm Pồ 

Tầng 1 nhà số 3, 

Bản Nậm Chim, xã 

Si Pa Phìn, tỉnh 

Điện Biên 

Ths. Bs Lê 

Quang 

Điện 

0978.771.384 Cấp I 
Số 657/TTYT-

KHNVĐD 
12/6/2025 

17 
Trung tâm Y tế 

Mường Nhé 

Tổ dân cư số 3, xã 

Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

Bs.CKI Lò 

Văn Sen 
0912.641.235 Cấp II Số 1133/CB-TTYT 27/5/2025 

IV PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN 

18 
Phòng khám Đa khoa 

Thanh Hải 

Số 59 phố Hoàng 

Văn Thái, phường 

Điện Biên Phủ 

Bs.CKI 

Mai Thị 

Thảo 0913.849.668 Cấp I 
Số 19/CTCP-

PKĐK-TH 
17/6/2025 
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STT 
Tên cơ sở 

xét nghiệm 
Địa chỉ 

Người 

đứng đầu 

cơ sở 

Số điện thoại 

Cấp độ 

an toàn 

sinh học 

(Cấp I / 

II / III) 

Số hiệu văn bản tự 

công bố hoặc số 

Giấy chứng nhận 

ATSH cấp III 

Ngày ban 

hành/Ngày cấp 

19 

Phòng khám Đa khoa 

Bình An thuộc Công 

ty cổ phân Trí Tín 

Điện Biên 

SN159, Tổ Văn 

Minh, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Trịnh Đức 

Long 
0912.394.513 Cấp I Số 32/TB-CTCP 09/6/2025 

20 
Phòng khám Đa khoa 

Minh Giang 

Tổ dân phố 12, 

phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên 

Bs. Đậu 

Thị Nga 
0912.728.443 Cấp I 

Số 114/CB-

CTCPMGĐB 
27/8/2026 
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